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ABSTRACT

The situation of skin disease caused by Demodex canis in the dogs was popular. Through survey results, the prevalence of dogs infected with Demodex canis from the total number of dermatological diseases was relatively high about 51,95% (Như Ý, 2018). All the most famer haven’t periodically purged parasites of dogs. Besides, a few famer have raised dogs in stables just outside, low quality stables, disease management is limited, so still infected dogs. Through regimens treated Demodex disease on dogs, the regimen with Doramectin medicine was better, the rate of cured was relatively high about 70 - 90% and the time of cured was fast. Besides, the amount of Doramectin medicine for a treatment was small, it contributed to reducing side effects of medication on dogs. Moreover, a single oral dose of Fluralaner has the rate of cured was high about 98 - 99% but the time of cured was longer Doramectin medicine. So, producers should choose good medicines to improve productivity and to decrease treatment time.
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TÓM TẮT

Tình trạng nhiễm bệnh ngoài da do Demodex canis trên chó rất phổ biến. Từ những kết quả khảo sát, cho thấy tỉ lệ chó nhiễm Demodex canis trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da tương đối cao khoảng 51,95% (Như Ý, 2018). Đa số người dân không tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chó. Bên cạnh đó, một số người dân chăn nuôi theo phương thức thả rong, chuồng nuôi kém chất lượng, khâu quản lý dịch bệnh còn hạn chế dẫn đến tình trạng tái nhiễm bệnh nhiều. Qua những phác đồ điều trị bệnh Demodex trên chó cho thấy phác đồ dùng thuốc Doramectin có hiệu quả tốt hơn, cho tỉ lệ chó khỏi bệnh tương đối cao từ 70 - 90% và thời gian chó khỏi bệnh nhanh. Bên cạnh đó, lượng thuốc Doramectin sử dụng cho một lần điều trị nhỏ nên giảm được tác dụng phụ của thuốc trên cơ thể chó. Ngoài ra, có thể sử dụng một liều uống duy nhất thuốc Fluralaner có tỉ lệ khỏi bệnh cao từ 98 - 99% nhưng thời gian chó khỏi bệnh dài hơn thuốc Doramectin. Vì vậy, người chăn nuôi nên chọn những loại thuốc tốt giúp cải thiện năng suất chăn nuôi và giảm thời gian điều trị.

Từ khóa:  chó, demodex, ngoại ký sinh trùng, thuốc trị bệnh, tỉ lệ nhiễm,…
1. MỞ ĐẦU   

Với bản tính nhanh nhẹn, mắt tinh, tai thính, khứu giác phát triển, thông minh và dũng cảm chó được thuần hóa từ rất sớm. Chúng rất giàu tình cảm và được coi là người bạn trung thành nhất của con người. Chó được con người sử dụng từ những công việc bình thường như: Giữ nhà, bắt chuột, chăn dắt gia súc, kéo xe, làm cảnh, cho đến những công việc phức tạp khó khăn nguy hiểm trong các lĩnh vực như phát hiện ma túy, bom mìn, chất nổ, tham gia công tác săn bắt, bảo vệ an ninh quốc phòng. Song song với sự phát triển đó thì tình hình dịch bệnh trên đàn chó ngày càng gia tăng. Ngoài những bệnh truyền nhiễm, nội, ngoại, sản khoa thì những bệnh ký sinh trùng cũng phát triển không ít (đặc biệt là bệnh do ngoại ký sinh trùng gây ra), trong đó có bệnh viêm da do Demodex canis đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con chó. Vì vậy, cần có nhiều khảo sát về tỷ lệ nhiễm bệnh cũng như hiệu quả điều trị bệnh Demodex (xà mâu) giúp chó mau lành bệnh và ít ảnh hưởng đến sức khỏe của chó; góp phần tăng hiệu quả phòng và trị bệnh trên chó; làm giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.
2. ĐẶC ĐIỂM BỆNH DEMODEX TRÊN CHÓ

2.1. Nguyên nhân 

Do Demodex canis gây bệnh, là một loại ký sinh trùng (mò bao lông), chúng trú ngụ trong nang lông của chó. Hình dạng chúng như điếu xì gà có 8 chân khi xem dưới kính hiển vi quang học. Nếu chó mẹ bị bệnh thì sẽ lây sang chó con trong giai đoạn bú sữa. Chó có thể bị nhiễm bệnh từ môi trường chuồng ở, chỗ nằm, sân chơi. Nguyên nhân là do chó không được chăm sóc tốt như: thả rong, không được tắm rửa thường xuyên, vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng không đúng cách. Ngoài ra, ảnh hưởng bởi các tác nhân như ngoại ký sinh, bệnh rối loạn nội tiết, khối u, dinh dưỡng kém, thuốc điều trị ức chế miễn dịch, hóa trị liệu hoặc stress tạm thời (như động dục, mang thai, phẫu thuật,…) chó sẽ bị nhiễm bệnh nặng hơn nếu chúng ta không xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cơ địa ở một số chó bị dị ứng với xà phòng dành cho chó nên việc tắm chó không dùng đúng xà phòng cho chó và theo chủng loại màu sắc lông chó cũng dẫn đến bệnh Demodex.

Vòng đời phát triển mò bao lông trải qua 4 giai đoạn: Trứng Larva (có 3 đôi chân). Trứng vận chuyển đến ký chủ rồi ký sinh ở đó và phát triển thành ấu trùng (Protonymph Nymph). Tiếp tục phát triển thành thiếu trùng (Deutonymph) và phát triển thành con trưởng thành (Adult) có 4 đôi chân, mỗi đôi chân có 5 đốt. Hoàn thành vòng đời từ khi nhiễm trứng đến khi trưởng thành cần 21 đến 28 ngày.

2.2. Triệu chứng 

Chó bị viêm da do Demodex canis thì thường sẽ có dấu hiệu rụng lông ở vùng đầu và 4 chân. Ban đầu chỉ viêm da cục bộ (khoảng nhỏ), nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, lâu ngày sẽ có mủ, viêm lan toàn thân có mùi hôi khó chịu. Chó bị viêm da thường có các biểu hiện như hay gãi do ngứa, tự cào cấu, cắn nên dễ gây tổn thương da, rụng lông, da mẩn đỏ, dày lên có vảy khô. Nặng hơn thì có dịch chảy vàng, có mủ trắng do nhiễm trùng kế phát của vi khuẩn Staphylococus.
2.3. Chẩn đoán

Cạo vùng da bị viêm của chó cho đến khi chảy máu ra, lấy phần da cạo có máu quét lên lam kính, nhỏ 2- 3 giọt dầu soi kính lên lam kính đó. Sau đó, đem đi soi dưới kính hiển vi quang học (thường dùng vật kính 10X, 40X) và đọc kết quả.
2.4. Điều trị 

Tiêm thuốc Ivermectin dưới da hoặc tiêm bắp, mỗi ngày tiêm 1 lần và liên tục trong 3 ngày. Sau đó tiêm mỗi tuần tiêm 1 lần trong 5 tuần liên tục và tiêm mỗi tháng 1 lần trong 3- 4 tháng liên tục. Tuy nhiên, với các giống chó nhạy cảm với thuốc Ivermectin như: Collie, Australian Sheepdog, Bobtail, Shetland Sheepdog, Whippet lông dài thì sử dụng thuốc Doramectin. Nếu tình trạng chó bị viêm da đã có mủ nên kháng viêm bằng thuốc kháng sinh và thuốc bôi ngoài da. Ngoài ra, nên sử dụng thuốc hỗ trợ vitamin A, D3, E hay Goliver cho chó mau lành bệnh.

Cơ chế tác động của thuốc Ivermectin là phong bế sự dẫn truyền xung động thần kinh do tăng phóng thích GABA, chất trung gian hóa học này làm tê liệt ký sinh trùng và làm ký sinh tan rã ra. Cơ chế hoạt động của Doramectin là phong tỏa các cơ quan thụ cảm (receptor) nên làm tăng tính thẩm thấu qua màng của các ion chloride do đó cắt đứt xung điện các tế bào thần kinh của giun tròn và các tế bào cơ của chân đốt, dẫn đến tê liệt và gây chết ký sinh trùng. Ở động vật có vú, các cơ quan thụ cảm bị Doramectin phong tỏa đều nằm trong hệ thống thần kinh trung ương, nơi mà Doramectin chỉ có ở nồng độ không đáng kể (gây độc trên động vật có vú rất thấp).

2.5. Phòng bệnh 

Thường xuyên tắm rửa, vệ sinh thân thể chó bằng các loại sữa tắm, xà phòng, dầu tắm dành cho chó. Vệ sinh nơi ở, chăn nệm, chuồng nuôi, lồng nhốt, nhà cho chó đảm bảo luôn sạch sẽ, thoáng mát. Định kỳ tiêu độc chuồng nuôi, dùng các loại thuốc xịt phòng ngừa ve, rận, bọ chét ngay khi phát hiện có ngoại ký sinh trùng như: Thuốc diệt bọ chó Vime- Frondog (sử dụng lặp lại sau 2 tháng). Cần cách ly điều trị chó có dấu hiệu bị viêm da với chó khỏe mạnh ngay khi phát hiện để tránh hiện tượng lây lan.

3. Một số nghiên cứu trong nước

Theo khảo sát của Phạm Nguyễn Như Ý (2018) cho biết kết quả chó bị Demodex chiếm tỉ lệ khá cao (51,95%) trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da, do người dân ít quan tâm đến việc tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chó. Môi trường nuôi dưỡng chủ yếu là thả rong, chó nhiều bụi bẩn là nơi thuận tiện để ký sinh trùng phát triển và lây lan giữa các chó. Tỷ lệ khỏi bệnh Demodex khi dùng thuốc Domax (Doramectin) kết hợp Vime Iodine, Goliver là (70%) cao hơn thuốc Vimectin (Ivermectin) kết hợp Vime Iodine, Goliver (55%). Bên cạnh đó, thuốc Domax có thời gian điều trị bệnh bình quân nhỏ hơn thuốc Vimectin và lượng thuốc sử dụng ít hơn nên ít ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Thuốc Domax là thế hệ mới, hiệu quả tác động mạnh hơn, rút ngắn thời gian trị bệnh hơn. Domax sử dụng với liều là 1ml/16kg P, tiêm dưới da mỗi ngày tiêm 1 lần và liên tục trong 3 ngày (còn Vimectin là 1ml/12-15kg P, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp cơ mỗi ngày tiêm 1 lần và liên tục trong 3 ngày) giúp giảm được lượng thuốc và giảm gây sự đau đớn cũng như tác dụng phụ của thuốc. 

Ngoài ra, theo nghiên cứu của Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn Lương (2018) cho biết tỷ lệ bệnh Demodex là 42,80% trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da. Chó mọi lứa tuổi đều mắc bệnh và tỷ lệ nhiễm giảm dần theo tuổi. Tỷ lệ nhiễm ở chó dưới 1 năm tuổi cao nhất (52,80%), tỷ lệ nhiễm ở chó trên 2 năm tuổi thấp nhất (9,60%). Chó có kiểu lông dài tỷ lệ nhiễm (44,00%) thấp hơn chó có kiểu lông ngắn (56,00%). Tỷ lệ nhiễm ở chó cái (41,60%) thấp hơn so với chó đực (58,40%). Thêm vào đó, tỷ lệ khỏi bệnh Demodex khi sử dụng thuốc Dectomax (Doramectin) tiêm bắp với liều 0,05 ml/kg P là 90,16% và  khi sử dụng thuốc Bracvecto cho uống một viên duy nhất (dạng viên nén chứa hàm lượng Fluralaner phù hợp tương ứng với trọng lượng cơ thể con chó) là 98,41%. Đối với chó có sức đề kháng yếu như chó con hoặc bị suy giảm sức đề kháng như chó già thì dễ mắc bệnh Demodex và khả năng tái nhiễm bệnh cũng cao.

Theo Đặng Quỳnh Như và ctv (2017), chó bị bệnh Demodex chiếm tỉ lệ 15% trên 415 con chó có bệnh ngoài da với các triệu chứng ngứa, rụng lông, mẩn đỏ, có vảy, sừng hóa, chảy dịch nhày. Bệnh thường kết hợp với các nguyên nhân gây bệnh khác như nấm, Sarcoptes thì bệnh càng nặng nghiêm trọng và khó điều trị hơn. 

Theo Trần Đức Hoàn và ctv (2019), chó bị nhiễm Demodex spp. chiếm tỉ lệ 7,87% trên 75 con chó có bệnh ghẻ ngoài da. Chó mọi lứa tuổi đều mắc bệnh ghẻ ngoài da. Chó thuộc giống nội bị nặng hơn chó thuộc giống ngoại. Ngoài ra, chó có kiểu lông dài bị bệnh ghẻ ngoài da nặng hơn chó có kiểu lông ngắn.

Nguyễn Ngọc Yến (2019), chó bị bệnh Demodex chiếm tỉ lệ khá cao (29.9%) trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da, tỷ lệ khỏi bệnh Demodex cao (85%). Tỷ lệ bệnh cao vì thời tiết thay đổi rất phức tạp làm ảnh hưởng đến sinh lý của vật nuôi, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Đây là thời điểm giao mùa, trời nóng nực là điều kiện thuận lợi cho ngoại ký sinh trùng phát triển như ve, ghẻ, bọ chét,…tạo điều kiện thuận lợi cho Demodex canis phát triển. 

Nguyễn Ngọc Hồng Ngọc (2019), chó bị bệnh Demodex chiếm tỉ lệ khá cao (39.2%) trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da, tỷ lệ khỏi bệnh Demodex cao (80%). Bệnh này tỷ lệ bệnh và tỷ lệ khỏi bệnh cũng khá cao do chủ vật nuôi đã quan tâm chăm sóc chó chu đáo trong thời gian trị bệnh và theo suốt liệu trình điều trị mà bác sĩ thú y đã đề ra. Tuy nhiên, bệnh dễ bị tái nhiễm nếu khâu vệ sinh nơi ở, vệ sinh ăn uống của chó chưa được quan tâm đúng mức và do người dân không có tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chó.

Nguyễn Lê Bảo Châu (2019), chó bị bệnh Demodex chiếm tỉ lệ thấp (13,16%) trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da, tỷ lệ khỏi bệnh Demodex cũng thấp (50%). Đặng Lê Hải Đăng (2019) chó bị bệnh Demodex chiếm tỉ lệ thấp (11.54%) trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da, tỷ lệ khỏi bệnh Demodex cũng thấp (66.67%). Bệnh này có tỉ lệ bệnh thấp nhưng nó mang tính chất di truyền và bệnh sẽ phát triển nặng hơn khi sức đề kháng của con vật bị suy yếu, có liên quan tới hệ thống miễn dịch của cơ thể vật nuôi. 
4. Một số nghiên cứu ngoài nước 

Theo NY Salem, H. Abdel-Saeed et al (2020), Demodicosis là một bệnh nhiễm trùng da do ký sinh trùng có khả năng ảnh hưởng đến protein ở giai đoạn cấp tính (APP) và sự cân bằng oxy hóa - chống oxy hóa. 

Theo Esenkaya Tasbent F, Dik B (2018), Demodex canis được xác định là có khả năng lây truyền qua các loài vật nhiều hơn các loài Demodex khác và Demodex spp. lây nhiễm ở những bệnh nhân có than phiền về da và cho vật nuôi ăn. 

Theo khảo sát của Ravera et al (2012), số lượng chó có kết quả dương tính với Demodex spp. bằng phương pháp PCR là 18% từ những con chó khỏe mạnh. 

Theo khảo sát của Chen Yi- Zhou et al (2012), tỉ lệ nhiễm Demodex canis trên chó ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc là 13,31% - 25%. Theo Tsai Yu- Jen et al (2011) bệnh do Demodex canis trên chó có sự khác biệt theo giới tính, giống và độ tuổi của chó.

Theo nghiên cứu của Milos Djuric, Natalija Milcic Matic et al (2019), khi sử dụng một liều uống duy nhất (25 - 56 mg/kg trọng lượng cơ thể) thuốc Fluralaner làm giảm số lượng con Demodex canis xuống 98,9% ở những chó dương tính với Demodex canis sau khi dùng thuốc điều trị bệnh 28 ngày và không còn con nào vào ngày thứ 56. Với phương pháp lấy mẫu là cạo da ở năm vị trí da bị tổn thương theo hướng mọc của lông bằng một lưỡi dao sắc cho tới khi chảy máu mao mạch, phần cạo được đặt trên lam kính và xem dưới kính hiển vi quang học phóng đại 10X để đếm số lượng con Demodex canis. Các mẫu lông lấy cả chân lông được giữ trong nước muối đệm phosphat và được bảo quản ở - 200C cho đến khi tách chiết DNA, phương pháp lấy mẫu này đáng tin cậy để phát hiện Demodex spp. trên những con chó bị tổn thương ngoài da.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Ralf s. Mueller et al (2020), tỷ lệ khỏi bệnh Demodex khi dùng thuốc Doramectin (từ 66,7%- 94,8%) cao hơn thuốc Ivermectin (từ 30%- 48%). Thuốc Moxidectin cho tỷ lệ khỏi bệnh Demodex từ 72%- 85%. Thuốc Sarolaner làm giảm số lượng con Demodex canis xuống 96,00% ở những chó dương tính với Demodex sau khi dùng thuốc 1 tháng và không còn con nào sau 3 tháng. Trong một nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng, khi sử dụng một liều uống duy nhất (25 mg/kg) thuốc Fluralaner để trị bệnh cho 163 con chó dương tính với Demodex canis thì 87% con chó có làn da không còn tổn thương sau khi dùng thuốc 1 tháng và 100% con chó lành da hoàn toàn sau 2 tháng.
Theo S. Sivajothi, B. Sudhakara Reddy, and V. C. Rayulu (2015), qua kết quả kiểm tra vùng da tổn thương của những con chó dương tính với Demodex phát hiện 2 loại Demodex canis and Demodex cornei có kích thước khác nhau. Demodex cornei có chiều dài cơ thể ngắn hơn (132,21 ± 14,6 µm) so với Demodex canis (214,32 ± 13,81 µm). Điều trị bệnh Demodex bằng cách uống thuốc Ivermectin 500µg/kg/ngày, rửa ngoài da thuốc Amitraz (2ml/1 lít nước) 2 lần/ tuần, cho uống Ampicillin (liều 25mg/kg P) 2lần/ ngày và tắm gội bằng Benzyl peroxide (petben) thì sau 45 ngày bệnh khỏi hoàn toàn với làn da đã được cải thiện, lông mọc dài ra và không tìm thấy con Demodex nào.

5. Một số hình ảnh 
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6. KẾT LUẬN 
Tỉ lệ bệnh do Demodex canis trên chó khá cao là do người dân ít quan tâm đến việc tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chó và vệ sinh cơ thể chó cũng như nơi ở của nó thường xuyên. Vì vậy, người chăn nuôi nên tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chó, cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh, tiêm phòng đầy đủ các bệnh thường gặp trên chó để nâng cao sức đề kháng của cơ thể và quan tâm hơn nữa khâu chăm sóc vệ sinh nơi ăn, ở của chó. Bên cạnh đó, người chăn nuôi nên sử dụng thuốc Doramectin để trị bệnh ngoài da do Demodex canis cho chó, vì đây là thuốc thế hệ mới có hiệu quả điều trị tốt như giúp chó mau lành bệnh, có thời gian điều trị khỏi bệnh ít và lượng thuốc sử dụng cho một lần điều trị cũng nhỏ không gây mất sức của con chó và tránh được tác dụng phụ của thuốc. 
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Hình 5.3. Viêm da có mủ
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Hình 5.1. Demodex dưới kính 
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Hình 5.2. Chó bệnh ở chân
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Hình 5.4. Chó bị toàn thân
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Hình 5.5. Chó bị cục bộ
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Hình 5.6. Chó bị toàn thân


(Ngọc Yến, 2019)
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